
Phòng GD&ĐT huyện Mỹ 

Tú 

        Trường mầm non Mỹ 

Hương 

        
  

        THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ MẦM NON TRONG ĐỘ TUỔI (THEO NGÀY SINH) 
NĂM HỌC: 2024-2025 

    

        

STT Nhóm lớp 

Trẻ em nhà trẻ Trẻ em mẫu giáo 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Trẻ 3- 

12 

tháng 

Trẻ 13 - 

24 

tháng 

Trẻ 25 - 

36 

tháng 

Trẻ từ 

36 

tháng 

trở lên 

Trẻ 

dưới 3 

tuổi 

Trẻ 3 - 

4 tuổi 

1 TỔNG SỐ 20   4 16   277   54 

2 NHÀ TRẺ 20   4 16         

3 CHỒI 1           25     

4 CHỒI 2           24     

5 CHỒI 3           22     

6 CHỒI 4           15     

7 LÁ 1           29     

8 LÁ 2           28     

9 LÁ 3           28     

10 LÁ 4           31     

11 LÁ 5           21     

12 MẦM 1           28   28 

13 MẦM 2           26   26 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           


